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I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 2 điểm
- GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập giữa học kì I.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 8 điểm 
[bookmark: _Hlk212049222]BUỔI SÁNG MÙA HÈ TRONG THUNG LŨNG
[bookmark: _GoBack]Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà   trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản. Tiếp đó, rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. Mấy con gà rừng trên núi cũng thức dậy gáy te te. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều… Bản làng đã thức giấc. Đó đây, ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh mông. Gió từ trên đỉnh núi tràn xuống thung lũng mát rượi. Khoảng trời sau dãy núi phía đông ửng đỏ. Những tia nắng đầu tiên hắt chéo qua thung lũng, trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn …
Ven rừng, rải rác những cây lim đã trổ hoa vàng, những cây vải thiều đã đỏ ối những quả …
Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa. Bà con xã viên đã đổ ra đồng cấy mùa, gặt chiêm. Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ.
Mặt trời nhô dần lên cao. Ánh nắng mỗi lúc một gay gắt. Dọc theo những con đường mới đắp, vượt qua chiếc cầu gỗ bắc qua con suối, từng tốp nam nữ thanh niên thoăn thoắt gánh lúa về sân phơi. Tiếng cười giòn tan vọng vào vách đá.
                                                                                       Theo Hoàng Hữu Bội
   
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm): Bài văn tả cảnh ở đâu? Vào lúc nào?
A. Cảnh một bản làng miền núi trong thung lũng, vào lúc trời sắp tối.
B. Cảnh một thành phố, vào buổi sáng khi mặt trời mọc.
C. Cảnh một bản làng miền núi trong thung lũng, vào lúc trời còn mờ tối, sắp sáng.
D. Cảnh một thành phố, vào ban đêm.
Câu 2 (0,5 điểm): “Râm ran” là từ ngữ tả âm thanh vang lên của:
A. Tiếng gà gáy           B.Tiếng ve kêu           C.Tiếng chim cuốc           D. Tiếng bà con
Câu 3 (0,5 điểm): Khi trời tảng sáng, tác giả miêu tả những gì nổi bật?
A. Cây lim trổ hoa vàng, cây vải thiều đỏ ối những quả.
B. Vòm trời, gió thổi, khoảng trời phía đông, tia nắng, dãy núi sáng màu lá mạ.
C. Những tia nắng đầu tiên hắt chéo qua thung lũng, trải lên đỉnh núi phía tây những vệt sáng màu lá mạ tươi tắn …
D.  Cả 3 ý trên.
Câu 4 (0,5 điểm): Từ “trổ” trong cụm từ “trổ hoa vàng” có nghĩa là gì?
A. nở                             B.rụng                        C.tàn                         D. héo
Câu 5 (0,5 điểm): Câu văn nào trong bài tả cảnh bà con nông dân lao động rất vui?
A. Ngoài bờ ruộng đã có bước chân người đi, tiếng nói chuyện rì rầm, tiếng gọi nhau í ới.
B. Bà con xã viên đã đổ nhau ra đồng cấy mùa, gặt chiêm.
C. Trên những ruộng lúa chín vàng, bóng áo chàm và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói cười nhộn nhịp vui vẻ.
Câu 6 ( 0,5 điểm): Từ “ nhộn nhịp” trong câu: “ Trên những ruộng lúa chín vàng,  bóng áo chàm                 và nón trắng nhấp nhô, tiếng nói tiếng cười nhộn nhịp vui vẻ” có thể thay thế bằng từ đồng nghĩa nào sau đây? 
A. rộn ràng                   B.tấp nập                  C.sôi động                 D. thích thú
Câu 7 (1điểm): Qua bài “Buổi sáng mùa hè trong thung lũng”, em cảm nhận được điều gì về cuộc sống của người dân nơi đây?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Câu 8 ( 1,5 điểm ) Em hãy gạch chân và ghi rõ bộ phận trạng ngữ (TN), chủ ngữ   (CN), vị ngữ (VN) có trong câu sau: 
Dọc theo những con đường mới đắp, vượt qua chiếc cầu gỗ bắc qua con suối, từng tốp nam nữ thanh niên thoăn thoắt gánh lúa về sân phơi.
Câu 9 (1 điểm): Từ được in đậm trong câu “Nắng vàng lan nhanh xuống chân núi rồi rải vội lên đồng lúa.” ược dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa  chuyển?
………………………………………………………………………………………………
Câu 10 (1 điểm): Hãy viết hai câu nói về người nông dân trong bài đọc trên, trong đó câu thứ hai có sử dụng đại từ thay thế và gạch chân đại từ thay thế đó.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)
Đề bài: Đất nước Việt Nam ta có nhiều cảnh đẹp: biển cả bao la, những dòng sông hiền hòa chảy quanh làng quê,....Hãy viết một bài văn tả một cảnh sông nước mà em yêu thích.
(Yêu cầu HS viết bài văn vào giấy kiểm tra)
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
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Năm học: 2025 – 2026.
Môn : TIẾNG VIỆT - lớp 5



A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
Đọc thầm và làm bài tập: (7 điểm) 
	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	C
	0,5 điểm

	Câu 2
	A
	0,5  điểm

	Câu 3
	C
	0,5  điểm

	Câu 4
	A
	0,5  điểm

	Câu 5
	C
	0,5  điểm

	Câu 6
	A
	0,5  điểm


Câu 7: (1điểm) Qua bài “Buổi sáng mùa hè trong thung lũng”, em cảm nhận được điều gì về cuộc sống của người dân nơi đây vất vả nhưng vui tươi, tràn đầy sức sống.
Câu 8 ( 1,5 điểm ) Xác định bộ phận TN, CN, VN có trong câu sau: 
Dọc theo những con đường mới đắp, vượt qua chiếc cầu gỗ bắc qua con suối, từng 
                    TN                                                         TN
tốp nam nữ thanh nniên/ thoăn thoắt gánh lúa về sân phơi.
            CN                                         VN 
Câu 9 (1 điểm): Từ chân dùng theo nghĩa chuyển.  
Câu 10 (1 điểm): 
-Viết đúng 2 câu, đúng yêu cầu, gạch chân đúng đại từ: 1 điểm.
- Nếu chỉ viết 2 câu đúng nhưng chưa gạch chân đại từ: 0,75 điểm.
B.KIỂM TRA VIẾT
Ðề bài: Viết bài văn tả một cảnh sông nước mà em yêu thích.
- Về nội dung, HS tả được một cảnh sông nước mà em yêu thích.
- Bài văn có đủ 3 phần theo cấu tạo một bài văn tả cảnh.
- Bài viết không mắc lỗi lớn về chính tả, dùng từ, đặt câu. Chữ viết rõ ràng, trình bày sạch sẽ.
Cụ thể:
Mở bài: (1 điểm)
Giới thiệu được về một cảnh sông nước mà em yêu thích.
Thân bài: (6 điểm)
- Tả bao quát về một cảnh sông nước mà em yêu thích.
 (1 điểm)
- Tả chi tiết các đặc điểm của một cảnh sông nước.
 (4 điểm)
- Biết sử dụng từ hợp lí, kết hợp với các hình ảnh so sánh, nhân hóa ngữ phù hợp. (1điểm) 
Kết bài: (1 điểm)
Nêu được tình cảm của bản thân đối với một cảnh sông nước mà em yêu thích.
Cách trình bày: 2 điểm
- Chữ viết đẹp, đúng chính tả: 1 điểm
- Dùng từ hay, đặt câu đúng, câu văn sáng tạo: 1 điểm



